
Phụ lục I 

DANH MỤC VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI  

KHÓ KHĂN VÀ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 

(Kèm theo Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập;  

giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo) 
 

CÁC VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH DANH 

MỤC VÙNG, ĐỊA BÀN CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI KHÓ KHĂN 

VÀ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 
 

 

- Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và 

hải đảo giai đoạn 2016 - 2020.  

- Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. 

- Các quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc quy 

định mới về phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển 

và hải đảo, thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc thiểu số và miền 

núi (nếu có). 

 

 

 





Phụ lục II 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

(Kèm theo Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập;  

giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

(Dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo và học sinh  

phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên công lập) 

 

Kính gửi: Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập. 

 

Họ và tên (1): .........................................................................................................  

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2): .......................................................  

Hiện đang học tại lớp: ...........................................................................................  

Trường: .................................................................................................................  

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định số...) 

Căn cứ vào Nghị định số    /2021/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề 

nghị được xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định hiện hành. 

 

  ..., ngày... tháng... năm... 

Người làm đơn (3) 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học 

sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên ghi tên của học sinh. 

(2) Nếu là học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên trực tiếp viết 

đơn thì không phải điền dòng này. 

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục 

thường xuyên. 





Phụ lục III 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 

(Kèm theo Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập;  

giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 

(Dùng cho các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập  

theo quy định tại Nghị định số      /2021/NĐ-CP) 

 

Kính gửi: Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. 

 

Họ và tên (1): ...........................................................................................................  

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2): .........................................................  

Hiện đang học tại lớp: .............................................................................................  

Trường: ....................................................................................................................  

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định số   /2021/NĐ-CP) 

Căn cứ vào Nghị định số     /2021/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề 

nghị được xem xét để được cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập theo quy định hiện hành. 

  

  ..., ngày... tháng... năm... 

Người làm đơn (3) 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 
(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học 

sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên ghi tên của học sinh. 

(2) Nếu là học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên trực tiếp viết 

đơn thì không phải điền dòng này. 

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục 

thường xuyên. 





Phụ lục IV 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 

(Kèm theo Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập;  

giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 

(Dùng cho các đối tượng được hưởng đồng thời chính sách miễn, giảm học phí và 

hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số     /2021/NĐ-CP) 

 

Kính gửi: Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. 

 

Họ và tên (1): .........................................................................................................  

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2): .......................................................  

Hiện đang học tại lớp: ...........................................................................................  

Trường: .................................................................................................................  

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định số      /2021/NĐ-CP) 

Căn cứ vào Nghị định số    /2021/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề 

nghị được xem xét để được miễn giảm học phí và cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập 

theo quy định hiện hành. 

  

  ..., ngày... tháng... năm... 

Người làm đơn (3) 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học 

sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên ghi tên của học sinh. 

(2) Nếu là học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên trực tiếp viết 

đơn thì không phải điền dòng này. 

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục 

thường xuyên. 





Phụ lục V 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

(Kèm theo Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập;  

giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở  

giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập) 

 

Kính gửi: Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập. 

 

Họ và tên: ............................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................  

Nơi sinh: ..............................................................................................................  

Lớp:................. Khóa:........................... Khoa: ...................................................  

Mã số sinh viên: ..................................................................................................  

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định số     /2021/NĐ-CP) 

Đã được hưởng chế độ miễn giảm học phí (ghi rõ tên cơ sở đã được hưởng 

chế độ miễn giảm học phí, cấp học và trình độ đào tạo): 

Căn cứ vào Nghị định số      /2021/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề 

nghị được Nhà trường xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định hiện hành. 

 

 ..., ngày... tháng... năm... 

Người làm đơn 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 





Phụ lục VI 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ,  

HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ 

(Kèm theo Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập;  

giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ,  

HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ 

(Dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em mẫu giáo và học sinh  

phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên dân lập, tư thục) 

 
Kính gửi: Tên cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông dân lập, tư thục. 

 

Họ và tên (1): .........................................................................................................  

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2): .......................................................  

Hiện đang học tại lớp: ...........................................................................................  

Là học sinh trường: ...............................................................................................  

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định số   /2021/NĐ-CP) 

Căn cứ vào Nghị định số     /2021/NĐ-CP của Chính phủ, em làm đơn này đề 

nghị được xem xét để được cấp bù tiền miễn giảm học phí, cấp hỗ trợ tiền đóng 

học phí cho học sinh tiểu học tư thục theo quy định và chế độ hiện hành. 

  

  ..., ngày... tháng... năm... 

Người làm đơn (3) 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ) đối với học 

sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên ghi tên của học sinh. 

(2) Nếu là học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên trực tiếp viết 

đơn thì không phải điền dòng này. 

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục 

thường xuyên. 





Phụ lục VII 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

(Kèm theo Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập;  

giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở  

giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tư thục) 

 

Kính gửi: Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tư thục. 

 

Họ và tên: ..............................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: .........................................................................................  

Nơi sinh: ................................................................................................................  

Lớp:.......................... Khóa.................................... Khoa:.................................... 

Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên: .......................................................................  

Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ): .........................................................................  

Xã (Phường):.......................................... Huyện (Quận):..................................... 

Tỉnh (Thành phố):................................................................................................. 

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định số   /2021/NĐ-CP) 

Căn cứ vào Nghị định số    /2021/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề 

nghị được xem xét, giải quyết để được cấp bù tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo 

quy định và chế độ hiện hành. 

  

  ..., ngày .... tháng... năm... 

Người làm đơn 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

  





Phụ lục VIII 

GIẤY XÁC NHẬN 

(Kèm theo Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập;  

giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

GIẤY XÁC NHẬN 

(Dùng cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông dân lập, tư thục;  

cơ sở giáo dục thường xuyên tư thục; cơ sở giáo dục nghề nghiệp  

và giáo dục đại học tư thục) 

 

Kính gửi:....................................(1) 

 

Phần I: Dùng cho cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông dân lập, tư thục, cơ 

sở giáo dục thường xuyên tư thục xác nhận 

Trường:.................................................................................................................  

Xác nhận em:........................................................................................................  

Hiện đang học tại lớp............ Học kỳ:.......... Năm học:........................................  

Phần II: Dùng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tư thục 

Trường:................................................................................................................. 

Xác nhận anh/chị:................................................................................................. 

Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ....... Học kỳ:....... Năm học........ khoa........ 

khóa học......... thời gian khóa học.......... (năm). 

Hình thức đào tạo:.............................. (ghi rõ hình thức đào tạo: chính quy, liên 

thông...). 

Kỷ luật:.................................... (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có). 

Mức thu học phí:........................... đồng/tháng (nếu thu học phí theo tín chỉ thì 

phải quy đổi về mức thu theo niên chế). 

Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo/Sở Giáo dục và Đào tạo/Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí, hỗ trợ 

đóng học phí theo quy định hiện hành. 
  

  ..., ngày.... tháng... năm... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu) 

(1) Trẻ em học mẫu giáo, học sinh trung học cơ sở: gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo; học 

sinh học trung học phổ thông: gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; học sinh, sinh viên học ở cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 





Phụ lục IX 

DỰ TOÁN KINH PHÍ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

(Kèm theo Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập;  

giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo) 

 

Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp/giáo dục đại học:... 

 

DỰ TOÁN KINH PHÍ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ NĂM... 

 
 

TT Nội dung 

Số đối tượng 

được miễn, 

giảm học phí 

Mức thu học 

phí/tháng 

Số tháng 

miễn, giảm 

Tổng KP cấp 

bù tiền miễn, 

giảm học phí 

Ghi 

chú 

1 Sau Đại học          

  - Tiến sĩ           

 Nhóm ngành...      

  - Thạc sĩ           

 Nhóm ngành...      

2 Đại học           

  Nhóm ngành...           

  ...           

3 Cao đẳng           

  Nhóm ngành...           

  ...           

4 Trung cấp           

  Nhóm ngành...           

  ...           

  Tổng cộng        

 

  ..., ngày... tháng... năm... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu) 

 





Phụ lục X 

TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

(Kèm theo Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập;  

giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo) 

 

Bộ, ngành, địa phương... 

 

TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

NĂM... 

 
 

TT 
Tên cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp/giáo dục đại học 

Số đối tượng 

được miễn, 

giảm học phí 

Tổng dự toán 

kinh phí 
Ghi chú 

1 Trường.....    

2 Trường.....    

3 Trường.....    

... ..........    

  Tổng cộng       
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